
STT MSSV Họ Tên Lớp SV Khoa/Viện

Điểm xét 
Học bổng
(Không 

cộng điểm 
ưu tiên) 

Danh hiệu

Mức 
học 

bổng 
(% học 

phí) 

Số tiền thưởng (đ) Sinh viên 
ký nhận

I. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

1. Chương trình Đại trà-Đặc thù

1 2021009001 Nguyễn Khánh Uyên 20DKQ06 Khoa Thương mại 27.05 HB Tài năng 70% 12,950,000         

2 2021008905 Trần Phước Lộc 20DKQ05 Khoa Thương mại 27.00 HB Tài năng 70% 12,950,000         

3 2021008854 Tạ Minh Đức 20DKQ05 Khoa Thương mại 26.90 HB Tài năng 70% 12,950,000         

4 2021008228 Lý Hồng Anh 20DMA05 Khoa Marketing 26.85 HB Tài năng 70% 12,950,000         

5 2021008329 Trương Minh Quang 20DMA06 Khoa Marketing 26.80 HB Tài năng 70% 12,950,000         

6 2021008382 Lý Ngọc Tuyền 20DMA06 Khoa Marketing 26.75 HB Tài năng 70% 12,950,000         

7 2021008387 Vũ Lâm Tố Uyên 20DMA04 Khoa Marketing 26.75 HB Tài năng 70% 12,950,000         

8 2021008248 Nguyễn Tấn Đạt 20DMA05 Khoa Marketing 26.75 HB Tài năng 70% 12,950,000         

9 2021008937 Lê Thị Tuyết Nhi 20DKQ03 Khoa Thương mại 26.75 HB Tài năng 70% 12,950,000         

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-ĐHTCM ngày     / 10 /2020)
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10 2021008866 Mai Thanh Hằng 20DKQ06 Khoa Thương mại 26.75 HB Tài năng 70% 12,950,000         

11 2021008230 Trần Thị Lâm Anh 20DMA05 Khoa Marketing 26.75 HB Tài năng 70% 12,950,000         

12 2021008343 Nguyễn Thị Phương Thảo 20DMA06 Khoa Marketing 26.70 HB Tài năng 70% 12,950,000         

13 2021008234 Bùi Thị Ngọc Bích 20DMA04 Khoa Marketing 26.65 HB Tài năng 70% 12,950,000         

14 2021008931 Võ Phạm Ánh Nguyệt 20DKQ06 Khoa Thương mại 26.60 HB Tài năng 70% 12,950,000         

15 2021008378 Bùi Thuỳ Thanh Trúc 20DMA06 Khoa Marketing 26.60 HB Tài năng 70% 12,950,000         

16 2021008279 Lê Võ Kim Khoa 20DMA06 Khoa Marketing 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

17 2021008310 Trầm Nguyễn Song Nhi 20DMA04 Khoa Marketing 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

18 2021008924 Lê Phan Xuân Ngọc 20DKQ04 Khoa Thương mại 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

19 2021008258 Nguyễn Thị Bích Hằng 20DMA06 Khoa Marketing 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

20 2021008276 Phạm Thành Hưng 20DMA05 Khoa Marketing 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

21 2021008867 Lê Nguyễn Ngọc Hân 20DKQ04 Khoa Thương mại 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

22 2021008891 Huỳnh Quốc Kiệt 20DKQ04 Khoa Thương mại 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

23 2021008949 Lâm Lưu Bình Phú 20DKQ05 Khoa Thương mại 26.55 HB Tài năng 70% 12,950,000         

24 2021008385 Lê Nữ Minh Uyên 20DMA04 Khoa Marketing 26.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

25 2021008332 Nguyễn Thị Mai Quyên 20DMA06 Khoa Marketing 26.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         
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26 2021008379 Nguyễn Hoàng Xuân Trúc 20DMA06 Khoa Marketing 26.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

27 2021008862 Trần Hoàng Hạnh 20DKQ05 Khoa Thương mại 26.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

28 2021008349 Nguyễn Đào Phương Thi 20DMA04 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

29 2021008346 Phạm Huỳnh Diệu Thảo 20DMA06 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

30 2021008244 Nguyễn Thị Ngọc Dung 20DMA04 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

31 2021008357 Đinh Anh Thư 20DMA05 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

32 2021008889 Lê Đoàn Thiện Khánh 20DKQ02 Khoa Thương mại 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

33 2021008990 Trần Thị Thanh Trang 20DKQ02 Khoa Thương mại 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

34 2021008370 Lương Thị Ngọc Trâm 20DMA06 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

35 2021008312 Ngô Thị Cẩm Nhung 20DMA05 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

Cộng: 35 Sinh viên 453,250,000       

2. Chương trình chất lượng cao-Quốc tế

1 2021008887 Nguyễn Thanh Khang CLC_20DTM08 Khoa Thương mại 26.80 HB Tài năng 70% 12,950,000         

2 2021008292 Nguyễn Đức Mạnh CLC_20DMA09 Khoa Marketing 26.70 HB Tài năng 70% 12,950,000         

3 2021008328 Trần Nguyễn Cát Phượng CLC_20DMA10 Khoa Marketing 26.65 HB Tài năng 70% 12,950,000         

4 2021008269 Lê Trần Minh Hòa CLC_20DMA10 Khoa Marketing 26.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

5 2021008335 Lê Đức Sơn CLC_20DMA10 Khoa Marketing 26.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         
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6 2021008963 Huỳnh Châu Hiếu Thảo CLC_20DTM08 Khoa Thương mại 26.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

7 2021008419 Nguyễn Anh Duy CLC_20DMA07 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

8 2021008337 Châu Quốc Thái CLC_20DMA10 Khoa Marketing 26.45 HB Tài năng 70% 12,950,000         

9 2021008240 Hà Mạnh Cường CLC_20DMA09 Khoa Marketing 26.35 HB Tài năng 70% 12,950,000         

10 2021009031 Nguyễn Quỳnh Diệp CLC_20DTM05 Khoa Thương mại 26.35 HB Tài năng 70% 12,950,000         

11 2021008968 Trần Thị Hồng Thắm CLC_20DTM08 Khoa Thương mại 26.35 HB Tài năng 70% 12,950,000         

12 2021008315 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như CLC_20DMA09 Khoa Marketing 26.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

13 2021008830 Bành Lê Mai Anh CLC_20DTM09 Khoa Thương mại 26.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

14 2021008970 Dương Tuấn Thông CLC_20DTM08 Khoa Thương mại 26.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

15 2021008563 Đoàn Trần Khả Thy CLC_20DMA05 Khoa Marketing 26.27 HB Tài năng 70% 12,950,000         

16 2021008297 Nguyễn Ngọc Bích Ngân CLC_20DMA10 Khoa Marketing 26.25 HB Tài năng 70% 12,950,000         

17 2021008526 Nguyễn Duy Quang CLC_20DMA08 Khoa Marketing 26.25 HB Tài năng 70% 12,950,000         

18 2021009151 Huỳnh Hoài Thương CLC_20DTM04 Khoa Thương mại 26.25 HB Tài năng 70% 12,950,000         

19 2021008595 Nguyễn Mai Bảo Vy CLC_20DMA08 Khoa Marketing 26.25 HB Tài năng 70% 12,950,000         

20 2021007957 Trương Thị Thu Thảo CLC_20DQT06
Khoa Quản trị kinh 

doanh 26.20 HB Tài năng 70% 12,950,000         

21 2021008516 Phạm Huỳnh Tâm Như CLC_20DMA07 Khoa Marketing 26.20 HB Tài năng 70% 12,950,000         

22 2021008460 Nguyễn Ngọc Thiên Kim CLC_20DMA07 Khoa Marketing 26.15 HB Tài năng 70% 12,950,000         
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23 2021008298 Mai Vũ Đông Nghi CLC_20DMA09 Khoa Marketing 26.10 HB Tài năng 70% 12,950,000         

24 2021008476 Lê Đình Cát My CLC_20DMA08 Khoa Marketing 26.10 HB Tài năng 70% 12,950,000         

25 2021008930 Phạm Bùi Vỹ Nguyên CLC_20DTM08 Khoa Thương mại 26.10 HB Tài năng 70% 12,950,000         

26 2021008842 Nguyễn Thị Ngọc Châu CLC_20DMA09 Khoa Marketing 26.05 HB Tài năng 70% 12,950,000         

27 2021008443 Trịnh Vũ Minh Hoàng CLC_20DMA09 Khoa Marketing 26.05 HB Tài năng 70% 12,950,000         

28 2021009078 Nguyễn Gia Minh CLC_20DTM06 Khoa Thương mại 26.05 HB Tài năng 70% 12,950,000         

29 2021009069 Trương Thị Thúy Liễu CLC_20DTM07 Khoa Thương mại 26.05 HB Tài năng 70% 12,950,000         

Cộng: 29 Sinh viên 375,550,000       

Cộng (I) 64 Sinh viên 828,800,000       

II. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (Học bạ THPT)

1. Chương trình Đại trà-Đặc thù

1 2021003953 Huỳnh Tấn Đạt 20DMA01 Khoa Marketing 28.77 HB Tài năng 70% 12,950,000         

2 2021003956 Nguyễn Thị Như Yên 20DMA02 Khoa Marketing 28.76 HB Tài năng 70% 12,950,000         

3 2021000749 Phạm Thị Thùy Oanh 20DKQ02 Khoa Thương mại 28.70 HB Tài năng 70% 12,950,000         

4 2021000752 Phạm Thu Huyền 20DKQ02 Khoa Thương mại 28.60 HB Tài năng 70% 12,950,000         

5 2021003952 Đặng Lê Hữu Thịnh 20DMA02 Khoa Marketing 28.53 HB Tài năng 70% 12,950,000         

6 2021004116 Lê Thị Ngọc Huyền 20DKQ03 Khoa Thương mại 28.53 HB Tài năng 70% 12,950,000         
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7 2021000756 Nguyễn Quang Huy 20DKQ02 Khoa Thương mại 28.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

8 2021005456 Nguyễn Mai Kiều Linh 20DKT02 Khoa Kế toán - 
Kiểm toán 28.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

9 2021004151 Trần Kim Tuyền 20DKQ03 Khoa Thương mại 28.50 HB Tài năng 70% 12,950,000         

10 2021000750 Ngô Thùy Như 20DKQ01 Khoa Thương mại 28.43 HB Tài năng 70% 12,950,000         

11 2021004166 Nguyễn Thị Lành 20DKQ03 Khoa Thương mại 28.37 HB Tài năng 70% 12,950,000         

12 2021000576 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20DMA01 Khoa Marketing 28.37 HB Tài năng 70% 12,950,000         

13 2021004128 Võ Thị Duyên An 20DKQ02 Khoa Thương mại 28.33 HB Tài năng 70% 12,950,000         

14 2021004014 Trương Thị Mỹ Duyên 20DKB01
Khoa Thẩm định 
giá - Kinh doanh 

bất động sản
28.33 HB Tài năng 70% 12,950,000         

15 2021002866 Dương Mỹ Ý 20DQT04 Khoa Quản trị kinh 
doanh 28.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

16 2021003677 Nguyễn Hoàng Huyên 20DQT06 Khoa Quản trị kinh 
doanh 28.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

17 2021000772 Võ Minh Thư 20DKQ05 Khoa Thương mại 28.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

18 2021000443 Phan Thị Mỹ Tiên 20DQT05 Khoa Quản trị kinh 
doanh 28.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

19 2021004570 Lê Thị Ngọc Thẩm 20DTC03 Khoa Tài chính - 
Ngân hàng 28.27 HB Tài năng 70% 12,950,000         

20 2021004153 Phạm Quốc Kiệt 20DKQ02 Khoa Thương mại 28.23 HB Tài năng 70% 12,950,000         

21 2021003957 Bành Ngươn Thùy Nhung 20DMA03 Khoa Marketing 28.23 HB Tài năng 70% 12,950,000         
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22 2021005465 Võ Như Ngọc 20DKT01 Khoa Kế toán - 
Kiểm toán 28.20 HB Tài năng 70% 12,950,000         

23 2021003961 Lê Thị Thúy Nga 20DMA02 Khoa Marketing 28.20 HB Tài năng 70% 12,950,000         

24 2021000581 Phạm Lê Yến Nhi 20DMA01 Khoa Marketing 28.20 HB Tài năng 70% 12,950,000         

25 2021004157 Võ Ngọc Yến Nhi 20DKQ01 Khoa Thương mại 28.19 HB Tài năng 70% 12,950,000         

Cộng: 25 Sinh viên 323,750,000       

2. Chương trình chất lượng cao-Quốc tế

1 2021001849 Nguyễn Trung Kiên CLC_20DTM01 Khoa Thương mại 28.30 HB Tài năng 70% 12,950,000         

2 2021001530 Trương Huỳnh Thùy Lan CLC_20DMA01 Khoa Marketing 28.06 HB Tài năng 70% 12,950,000         

3 2021001528 Nguyễn Thị Thuỳ Trang CLC_20DMA03 Khoa Marketing 27.93 HB Tài năng 70% 12,950,000         

4 2021000166 Trần Trúc Giang CLC_20DTM03 Khoa Thương mại 27.93 HB Tài năng 70% 12,950,000         

5 2021001314 Lê Thị Hà An IP_20DKQ01
Viện Đào tạo Quốc 

tế 27.87 HB Tài năng 70% 12,950,000         

6 2021001859 Lê Vân Anh CLC_20DTM01 Khoa Thương mại 27.77 HB Tài năng 70% 12,950,000         

7 2021001858 Nguyễn Thị Phước Lộc CLC_20DTM02 Khoa Thương mại 27.77 HB Tài năng 70% 12,950,000         

Cộng: 7 Sinh viên 90,650,000         

Cộng (II) 32 Sinh viên 414,400,000       

III. HÌNH THỨC XÉT KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TỔ CHỨC
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1. Chương trình Đại trà-Đặc thù

1 2021007206 Trần Hoàng Nam 20DKQ02 Khoa Thương mại 877 HB Tài năng 70% 12,950,000         

Cộng (III): 1 Sinh viên 12,950,000         

Tổng cộng: 97 Sinh viên 1,256,150,000    

PHÒNG P. CTSV

ThS. Nguyễn Thanh HảiThái T. Lan Anh

Một tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn./.

NGƯỜI LẬP PHÒNG P. QLĐT PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG
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